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	Họ và tên
	Lớp
	Môn
	Giải
	Ghi chú

	1
	Trần Trọng Quân
	12A1
	Toán
	KK
	10,5

	2
	Bùi Thành Tín
	11A1
	Vật lý
	KK
	13,5

	3
	Nguyễn Đức Mạnh
	12A1
	Hóa học
	KK
	14,25

	4
	Thái Trần Hân Ái
	12A2
	Ngữ văn
	KK
	11,5

	5
	Nguyễn Thị Mai Anh
	11A1
	Ngữ văn
	KK
	11,0

	6
	Lê Ngô Thị Kim Nhi
	12A2
	Sinh học
	KK
	10,0

	7
	Nguyễn Thị Lệ Trang
	12A2
	Lịch sử
	KK
	11,5

	8
	Nguyễn Đỗ Nghị
	12A4
	Địa lí
	KK
	11,0

	9
	Trần Công Tú
	12A1
	Tiếng Anh
	KK
	12,75




